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TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI THEO CÁC MỨC ĐỘ - 2004 
PREVELENCE OF UNDERNUTRITION BY SEVERITY. 2004 

Tỉnh. thành phố 
Province/city 

N 

SDD cân/tuổi (%) 
Underweight 

SDD cao/tuổi (%) 
Stunting SDD 

(%) 
cân/cao
Wasting

Tỷ lệ 
chung 
Total 

Độ I 
Moderate 

Độ II 
Severe 

Độ III 
Very 

severe 

Tỷ lệ 
chung 
Total 

Độ I 
Moderate 

Độ II 
Severe

Toàn quốc 
Nation-wide 

95.380 26.6 22.8 3.6 0.2 30.7 19.9 10.8 7.7 

ĐB sông Hồng 
Red River Delta 

13.416 22.8 20.6 2.3 0.1 25.6 18.1 7.5 7.0 

1 TP. Hà Nội 1.467 14.9 12.5 2.4 0.0 14.6 12.4 2.2 7.1 

2 TP. Hải Phòng 1.486 19.7 19.0 0.7 0.0 18.5 15.2 3.3 5.2 

3 Hà Tây 1.469 22.2 19.7 2.5 0.1 25.8 17.6 8.2 7.4 

4 Hải Dương 1.484 26.2 24.2 1.9 0.1 28.3 17.5 10.8 9.0 

5 Hưng Yên 1.495 26.9 23.1 3.7 0.1 32.7 22.1 10.6 6.5 

6 Hà Nam 1.503 25.0 22.9 2.1 0.0 28.5 18.0 10.5 7.0 

7 Nam Định 1.485 25.9 23.8 2.1 0.0 29.6 24.1 5.5 6.5 

8 Thái Bình 1.527 26.2 23.6 2.5 0.1 29.6 16.8 12.8 8.3 

9 Ninh Bình 1.500 28.1 24.7 3.2 0.2 35.7 25.2 10.4 5.0 

Đông Bắc 
North East 

19.126 29.8 25.1 4.4 0.3 34.9 21.7 13.2 9.0 

10 Hà Giang 1.418 33.4 27.3 5.6 0.5 44.3 25.5 18.8 7.3 

11 Cao Bằng 1.440 30.2 25.6 4.4 0.2 37.8 23.2 14.6 7.2 

12 Lào Cai 1.457 34.6 26.3 7.1 1.2 45.0 24.8 20.2 9.0 

13 Bắc Cạn 1.412 35.6 30.0 5.1 0.5 39.2 25.4 13.8 10.2 

14 Lạng Sơn 1.484 29.8 24.7 4.9 0.2 36.9 22.1 14.8 11.2 

15 Tuyên Quang 1.499 31.3 27.7 3.4 0.2 36.5 19.9 16.6 7.9 

16 Yên Bái 1.427 31.9 27.9 3.9 0.1 37.2 23.8 13.4 11.0 

17 Thái Nguyên 1.437 28.3 24.4 3.8 0.1 30.2 20.4 9.8 8.0 

18 Phú Thọ 1.495 27.7 24.5 2.9 0.3 32.9 21.3 11.6 9.2 

19 Vĩnh Phúc 1.459 29.0 24.6 4.1 0.3 34.0 19.6 14.4 10.5 

20 Bắc Giang 1.482 29.8 25.5 4.2 0.1 31.1 22.2 8.9 10.0 

21 Bắc Ninh 1.525 27.0 22.9 4.0 0.1 32.4 19.6 12.8 7.1 

22 Quảng Ninh 1.591 25.0 20.1 4.7 0.2 26.5 18.2 8.3 8.5 

Tây Bắc  
North West 

5.669 32.0 25.8 5.9 0.3 36.9 21.3 15.6 8.4 

23 Lai Châu 1.414 36.2 27.2 8.6 0.4 44.0 22.8 21.2 7.6 

24 Sơn La 1.364 31.6 23.4 7.7 0.5 38.0 20.7 17.3 10.6 

25 Hòa Bình 1.441 32.2 26.6 5.4 0.2 32.9 19.1 13.8 9.4 

26 Điện Biên 1.450 29.1 25.1 3.6 0.4 37.3 24.0 13.3 6.2 

Bắc miền Trung 
North Central Coast 

9.032 31.7 27.3 4.3 0.1 36.4 24.7 11.7 8.4 

27 Thanh Hóa 1.484 33.8 29.1 4.5 0.2 38.0 27.4 10.6 10.0 

28 Nghệ An 1.512 30.3 26.2 4.1 0.0 35.9 24.4 11.5 7.0 

29 Hà Tĩnh 1.495 32.6 28.2 4.2 0.2 38.4 25.0 13.4 8.4 
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Tỉnh. thành phố 
Province/city 

N 

SDD cân/tuổi (%) 
Underweight 

SDD cao/tuổi (%) 
Stunting SDD 

(%) 
cân/cao
Wasting

Tỷ lệ 
chung 
Total 

Độ I 
Moderate 

Độ II 
Severe 

Độ III 
Very 

severe 

Tỷ lệ 
chung 
Total 

Độ I 
Moderate 

Độ II 
Severe

Toàn quốc 
Nation-wide 

95.380 26.6 22.8 3.6 0.2 30.7 19.9 10.8 7.7 

30 Quảng Bình 1.494 35.7 30.0 5.5 0.2 43.5 27.2 16.3 7.5 

31 Quảng Trị 1.514 27.7 24.5 3.1 0.1 32.6 21.1 11.5 7.1 

32 TT- Huế 1.533 27.9 24 3.8 0.1 28.1 17.9 10.2 9.2 

Nam Trung bộ 
South Central Coast 

8.923 27.7 23.9 3.6 0.2 30.5 19.7 10.8 6.8 

33 TP. Đà Nẵng 1.507 21.4 19.1 2.2 0.1 22.8 13.2 9.6 5.2 

34 Quảng Nam 1.500 27.9 25 2.9 0 30.9 21.7 9.2 6.2 

35 Quảng Ngãi 1.518 31.0 25.9 4.8 0.3 31.5 21.3 10.2 5.6 

36 Bình Định 1.421 29.0 24.5 4.2 0.3 31.3 19.9 11.4 9.2 

37 Phú Yên 1.499 29.2 26.0 3.1 0.1 32.8 21.4 11.4 5.2 

38 Khánh Hòa 1.478 23.8 20.2 3.4 0.2 30.2 16.9 13.3 7.8 

Tây Nguyên 
Central Highlands 

5.878 35.8 28.6 6.6 0.6 42.4 25.8 17.6 9.2 

39 Kon Tum 1.510 35.3 29.3 5.6 0.4 45.6 28.3 27.3 6.8 

40 Gia Lai 1.424 35.0 26.2 8.1 0.7 37.5 22.7 14.8 10.6 

41 Đắc Lắc 1.473 36.4 29.9 6.2 0.3 43.5 26.0 17.5 8.6 

42 Đắc Nông 1.471 36.6 30.0 5.6 1.0 45.4 27.9 17.5 9.2 

Đông Nam Bộ  
South East 

13.922 19.9 17.3 2.5 0.1 23.1 14.6 8.5 6.3 

43 TP. Hồ Chí Minh 1.795 10.9 9.9 1.0 0.03 8.2 6.2 2.0 2.1 

44 Lâm Đồng 1.763 25.3 22.4 2.6 0.3 29.2 18.8 10.4 6.3 

45 Ninh Thuận 1.490 30.8 26.4 4.3 0.1 33.4 19.4 14.0 7.5 

46 Bình Phước 1.497 28.5 23.5 4.9 0.1 33.8 20.7 13.1 9.6 

47 Tây Ninh 1.471 25.2 21.9 3.2 0.1 31.0 17.3 13.7 9.2 

48 Bình Dương 1.480 22.2 18.8 3.2 0.2 27.5 18.4 9.1 5.6 

49 Đồng Nai 1.470 19.3 16.8 2.4 0.1 30.3 17.0 13.3 9.3 

50 Bình Thuận 1.488 28.0 24.3 3.6 0.1 32.6 22.0 10.6 8.3 

51 BR-Vũng Tàu 1.468 21.2 18.1 3.0 0.1 24.6 17.0 7.6 9.7 

ĐB sông Cửu Long 
Cuu Long River Delta 

19.414 25.1 21.6 3.3 0.2 29.2 18.9 10.3 7.9 

52 Long An 1.531 22.0 19.5 2.4 0.1 22.6 15.2 7.4 7.5 

53 Đồng Tháp 1.522 25.6 20.7 4.7 0.2 34.4 20.9 13.5 7.6 

54 An Giang 1.420 26.7 22.4 4.1 0.2 31.6 19.8 11.8 7.5 

55 Tiền Giang 1.541 23.4 20.1 3.3 0.1 28.6 18.1 10.5 9.6 

56 Vĩnh Long 1.479 27.4 24.1 3.1 0.2 29.7 18.9 10.8 8.6 

57 Bến Tre 1.494 25.1 22.5 2.6 0.1 27.2 19.8 7.4 8.2 

58 Kiên Giang 1.528 24.7 21.9 2.7 0.1 26.0 18.2 7.8 6.6 

59 Cần Thơ 1.584 24.1 21.5 2.5 0.1 25.2 18.2 7.2 6.0 

60 Hậu Giang 1.522 25.0 19.7 4.9 0.4 31.6 19.9 11.7 7.0 

61 Trà Vinh 1.516 27.0 23.5 3.2 0.3 31.2 20.8 10.4 10.2 
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Tỉnh. thành phố 
Province/city 

N 

SDD cân/tuổi (%) 
Underweight 

SDD cao/tuổi (%) 
Stunting SDD 

(%) 
cân/cao
Wasting

Tỷ lệ 
chung 
Total 

Độ I 
Moderate 

Độ II 
Severe 

Độ III 
Very 

severe 

Tỷ lệ 
chung 
Total 

Độ I 
Moderate 

Độ II 
Severe

Toàn quốc 
Nation-wide 

95.380 26.6 22.8 3.6 0.2 30.7 19.9 10.8 7.7 

62 Sóc Trăng 1.503 26.7 23.7 2.9 0.1 32.6 21.0 11.6 6.8 

63 Bạc Liêu 1.444 24.3 20.8 3.4 0.1 28.8 18.1 10.7 11.3 

64 Cà Mau 1.330 24.0 21.5 2.3 0.2 28.8 16.9 11.9 8.0 

 
 
 


